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MẶT BẰNG TẦNG 1 VÀ SÂN
TỶ LỆ 1/100
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MẶT BẰNG TẦNG 2
TỶ LỆ 1/100
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MẶT BẰNG TẦNG 3
TỶ LỆ 1/100

CÔNG TY CES AI

PHƯƠNG ÁN MẪU

NHÀ PHỐ MẪU LÔ 7x20M

MẶT BẰNG TẦNG 1, TẦNG 2, TẦNG 3

TỶ LỆ 1/100

NGÀY 07/10/2026
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MẶT BẰNG MÁI, TUM
TỶ LỆ 1/100

BẢNG THỐNG KÊ CỬA
MÃ TÊN CỬA RỘNG CAO CAO BỆ SỐ LƯỢNG

D1 Cửa đi kính khung nhôm 4 cánh 3600 2800 0 1

D2 Cửa đi gỗ 1 cánh 900 2200 0 6

D3 Cửa đi kính lùa 2 cánh 2400 2600 0 1

D4 Cửa đi WC nhôm kính mờ 800 2100 0 3

S1 Cửa sổ kính lớn 1600 2200 400 3

S2 Cửa sổ kính 2 cánh 1200 1400 900 8

S3 Cửa sổ kính đứng cầu thang 600 1800 1200 4

S4 Cửa sổ lật WC 600 600 1500 3

S5 Cửa sổ kính băng 3600 1800 600 1

BẢNG CAO ĐỘ
MỐC CAO ĐỘ (m)

Sân -0.450

Tầng 1 ±0.000

Tầng 2 +3.600

Tầng 3 +7.000

Sân thượng +10.400

Mái tum +13.400

BẢNG MÁI (DỐC VỀ PHÍA MẶT TIỀN)
MÃ TÊN MÁI ÁP CHO ĐỈNH (m) MÉP (m)

M1 Mái tôn dốc 1 phía Tầng 3 +12.800 +10.000

M2 Mái tôn che ban công Tầng 2 +7.000 +6.200

M3 Mái bằng tum BTCT Tum +13.400 +13.400

M4 Mái pergola tấm polycarbonate Sân trước +3.200 +3.000

BẢNG THÔNG SỐ DỰNG HÌNH
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ (mm)

Sàn BTCT dày 120

Mái tôn dày (kể xà gồ) 120

Lan can, tường chắn mái cao 1000

Tường chắn mái tum cao 400

Tường rào cao 1800

Cổng cao 1600

Bồn nước cao 1500

Chân bồn nước cao 300

Kim thu sét cao 1500

Cục nóng máy lạnh cao 550

Ống xối lên tới cao độ 10400

Bậc tam cấp cao 150

Chỉ tường đua ra 50

Xà pergola cao 200

GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN
1. Tường tầng 1, 2: sơn nước màu kem
2. Tường tầng 3, tum, lan can, tường chắn mái: ốp tấm gỗ nhựa màu nâu

3. Cột, chỉ tường ở cốt sàn: sơn màu xám nhạt

4. Mái M1, M2: tôn sóng màu đỏ nâu

5. Cửa: khung nhôm xám, kính xanh nhạt

6. Ống xối: PVC màu xanh lá. Cục nóng máy lạnh: màu trắng

7. Pergola, tường rào: khung thép sơn nâu đỏ, mái tấm polycarbonate

8. Sân, lối đi: bê tông xám. Bồn nước: inox

Phương án kiến trúc mẫu để dựng 3D; kết cấu chưa tính toán, cần kỹ sư duyệt.

CÔNG TY CES AI

PHƯƠNG ÁN MẪU

NHÀ PHỐ MẪU LÔ 7x20M

MẶT BẰNG MÁI, BẢNG THỐNG KÊ

TỶ LỆ 1/100
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TỶ LỆ 1/100

-0.450
±0.000

+3.600

+7.000

+10.000

+12.800

+13.400

45
0

36
00

34
00

34
00

30
00

MẶT ĐỨNG CHÍNH (TRỤC 1-2)
TỶ LỆ 1/100
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Tường tầng 1, 2: sơn nước màu kem
Tường tầng 3, tum, lan can, tường chắn mái: ốp tấm gỗ nhựa màu nâu
Cột, chỉ tường ở cốt sàn: sơn màu xám nhạt
Mái M1, M2: tôn sóng màu đỏ nâu

MẶT ĐỨNG BÊN (NHÌN TỪ LỐI ĐI HÔNG)
TỶ LỆ 1/100

CÔNG TY CES AI

PHƯƠNG ÁN MẪU

NHÀ PHỐ MẪU LÔ 7x20M

MẶT ĐỨNG CHÍNH, MẶT ĐỨNG BÊN

TỶ LỆ 1/100
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MẶT CẮT 1-1 (CẮT TẠI X = 2700)
TỶ LỆ 1/100

CÔNG TY CES AI
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MẶT CẮT 1-1

TỶ LỆ 1/100
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